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    Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng 

Stt Danh mục xe 

ô tô và tài 

sản khác của 

cơ quan, đơn 

vị, tổ chức 

Bộ phận Số lượng Nguyên giá         

    Tổng cộng Trong đó Giá trị còn lại Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn 

Phục vụ 

công tác 

chung 

Phục vụ 

hoạt động 

đặc thù 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh 

liên kết 
Sử dụng 

khác 

     Nguồn ngân 

sách 
Nguồn khác         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Ô tô              

II Tài sản cố 

định khác 
 62 8.216.651,77 7.474.661,05 741.990,72 4.338.726,51        

 Tài sản trên 

500 triệu 
 3 4.109.619,00 4.109.619,00  2.740.360,75        

1 ĐƯờng 
GTNT xóm 

Làng Mới xã 

Phúc Chu đi 
xóm Làng 

Chùa xã Bảo 

Cường , 
huyện Định 

Hóa 

XÃ PHÚC CHU 1 2.236.028,00 2.236.028,00  1.677.021,00        

2 Cầu Nà 

Quỳnh, xóm 

Độc Lập, xã 
Phúc Chu  

Xóm Làng Hoèn 1 1.012.354,00 1.012.354,00  632.721,25        

3  Đường 

GTNT xóm 

Làng Hoèn 

xã Phúc Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 861.237,00 861.237,00  430.618,49        

 Tài sản dưới 

500 triệu 
 59 4.107.032,77 3.365.042,05 741.990,72 1.598.365,76        
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1 Xây dựng sân 

thẻ thao cụm 

số 2 xã Phúc 

Chu 

UBND xã Phúc 

Chu 
1 60.049,00 60.049,00  45.036,76        

2 Sân cổng 

hàng rào trụ 

sở UBND 

 1 350.000,00 350.000,00          

3 Đài tường 

niệm các anh 
hùng liệt sỹ 

xã Phúc Chu 

 1 442.439,00 442.439,00          

4 Máy vi tính 

T3900 
Công an 1 10.000,00 10.000,00  2.000,00        

5 Máy vi tính 

xách tay 
 1 16.736,00 16.736,00          

6 Máy vi tính 

xách tay 
 1 11.450,00 11.450,00          

7 Máy vi tính 

đặt bàn 
 1 8.350,00 8.350,00          

8 Máy vi tính 
cerlron 

 1 8.379,00 8.379,00          

9 Máy vi tính 

Đảng 
 1 11.609,00 11.609,00          

10 Máy vi tính 
đặt bàn 

 1 11.000,00 11.000,00          

11 Máy vi tính 
đặt bàn 

 1 10.000,00 10.000,00          

12 Máy vi tính 

xách tay 
Văn phòng 

UBND 
1 16.736,00 16.736,00          

13 Máy vi tính 

xách tay 
Văn phòng 

UBND 
1 17.262,00 17.262,00          

14 Máy vi tính 

UBND 
Văn phòng 

UBND 
1 15.879,00 15.879,00          

15 Máy vi tính 

đặt bàn 
 1 11.000,00 11.000,00          

16 Máy vi tính 

để bàn 
Bộ phận một cửa 1 14.872,00  14.872,00         

17 Máy vi tính 

để bàn 
Bộ phận một cửa 1 14.872,00  14.872,00         

18 Máy vi tính 

xách tay 
 1 18.500,00 18.500,00          

19 Máy tính 

xách tay HP 

14S-

DQ5053TU 

Ngành Văn hóa 

xã 
1 14.900,00 14.900,00  13.161,67        

20 Máy tính 

xách tay HP 
Pavilion 15-

Phòng Địa chính 

- Xây dựng - 
Nông nghiệp 

1 14.950,00 14.950,00  14.950,00        
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CS1063 

21 Máy tính 

xách tay 
ASUS 

Phòng tài chính - 

kế toán 
1 12.800,00 12.800,00  12.800,00        

22 Máy tính HP 

450 
Đảng Ủy 1 11.200,00 11.200,00          

23 Máy tính 

xách tay Dell 

Vostro 3400 
Core i5 

Đảng Ủy 1 14.700,00 14.700,00  12.495,00        

24 Máy in đa 
năng đen 

trắng Canon 

MF244dw 
Xx: Trung 

Quốc 

Bộ phận một cửa 1 12.650,00  12.650,00         

25 Bàn nghế tiếp 

khách 
 1 14.100,00 14.100,00          

26 Bàn nghế tiếp 

khách 
 1 14.100,00 14.100,00          

27 Bàn hội 

trường 
 1 22.000,00 22.000,00          

28 Bộ đòn rồng, 

cờ tang , 
trống cái 

 1 8.250,00 8.250,00          

29 Màn hình 

quan sát TV  

LG 49 inch 
49UJ632T 

Việt Nam 

Bộ phận một cửa 1 17.930,00  17.930,00         

30 Bộ âm ly hội 

trường + Loa 
 1 15.000,00 15.000,00          

31 Bộ Loa đài  1 5.000,00 5.000,00          

32 Bộ máy phát 

điện 
Văn phòng 

UBND 
1 38.650,00 38.650,00          

33 Kênh mương 

Khuổi Nang 
xóm Đồng 

Đình xã Phúc 

Chu 

Xóm Đồng Đình 1 58.225,44 39.841,44 18.384,00 43.669,08        

34 Đường nội 
xóm Đồng 

Kè xã Phúc 

Chu 

Xóm Đồng Đình 1 62.897,80 46.185,80 16.712,00 23.586,69        

35 Đường vào 

nghĩa trang 
và khu kinh 

tế tập trung 

(GĐII) xã 

XÓM LÀNG 

MỚI 
1 216.475,21 168.721,50 47.753,71 54.118,81        
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Phúc Chu  

36 Cổng, sân bê 

tông, nhà để 
xe trường tiểu 

học Phúc Chu 

Trường tiểu học 

xã Phúc Chu 
1 403.832,00 403.832,00  302.874,00    X    

37 Kênh nội 

đồng xóm 
Đồng Uẩn xã 

Phúc Chu 

Xóm Đồng Uẩn 1 56.912,62 40.175,00 16.737,62 14.228,14        

38 Kênh mương 

Nà lếch - Nà 

tùng xóm 

Đồng Uẩn xã 

Phúc Chu 

Xóm Đồng Uẩn 1 58.785,20 40.935,20 17.850,00 44.088,90        

39 Đường nội 

thôn Làng 

Gày xã Phúc 
Chu 

Xóm Làng Gày 1 107.864,00 76.148,00 31.716,00 80.898,00        

40 Đường nội 

đồng Nà 

Cuồng xóm 
Làng Gày xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Gày 1 45.309,27 30.545,80 14.763,47 16.990,96        

41 Kênh mương 

nội đồng Nà 

Giường xóm 
Làng Gày, xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Gày 1 68.090,99 46.583,99 21.507,00 51.068,24        

42 Đường nội 

đồng Làng 

Gày xã Phúc 
Chu 

Xóm Làng Gày 1 100.785,95 76.260,75 24.525,20 25.196,47        

43 Đường nội 

đồng xóm 

Đồng Dọ 
(GĐII) xa 

Phúc Chu 

Xóm Đồng Đình 1 89.318,06 60.490,25 28.827,81 22.329,53        

44 Đường nội 

thôn xóm 

Đồng Dọ xã 
Phúc Chu 

Xóm Đồng Đình 1 47.940,53 34.933,00 13.007,53 17.977,71        

45 Đường nội 
đồng Nà 

Trang xóm 

Làng Gày xã 

Phúc Chu 

Xóm Đồng Đình 1 68.388,37 50.531,00 17.857,37 25.645,64        

46 Đường nội 

đồng xóm Nà 

Lom (GĐII) 
xã Phúc Chu 

Xóm Nà Lom 1 111.523,36 83.734,25 27.789,11 83.642,52        
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47 Kênh mương 

Nà Cúm Nà 

Lom xã Phúc 

Chu 

Xóm Nà Lom 1 54.962,28 37.598,28 17.364,00 41.221,71        

48 Đường nội 

đồng Nà Lom 

xã Phúc Chu 

Xóm Nà Lom 1 186.830,40 137.831,40 48.999,00 140.122,80        

49 Kênh mương 

nội đồng xóm 
Độc Lập xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 73.647,42 50.525,00 23.122,42 18.411,83        

50 Đường nội 

đồng Đồng 

Kè - Đồng 
Dọ xã Phúc 

Chu 

Xóm Đồng Đình 1 107.220,00 72.228,00 34.992,00 80.415,00        

51 Kênh Đồng 

Hoèn B - 
Làng Hoèn 

xã Phúc Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 53.950,80 37.886,80 16.064,00 40.463,10        

52 Đường nội 

đồng Nà Linh 

xóm Làng 
Hoèn xã Phúc 

Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 65.454,27 47.639,90 17.814,37 24.545,36        

53 Đường nội 

đồng xóm 

Đồng Pục - 
Nà De xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 107.526,39 76.799,50 30.726,89 26.881,58        

54 Đường nội 

đồng xóm 
Độc Lập 

(GĐII)  xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 108.771,86 80.841,25 27.930,61 27.192,97        

55 Kênh mương 

nội đồng 
Đồng Kè, 

Đồng Dọ 

(Giai đoạn 2) 
xã Phúc Chu 

 1 215.384,90 149.997,60 65.387,30 161.538,68        

56 Kênh mương 
Nà Lầm - Nà 

Lào - Làng 
Hoèn xã Phúc 

Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 168.399,07 128.515,00 39.884,07 42.099,77        

57 Đường nội 

đồng Đồng 

Hoèn - Làng 
Hoèn xã Phúc 

Chu 

Xóm Làng Hoèn 1 112.480,74 76.046,50 36.434,24 28.120,21        
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58 Kênh mương 

Đồng Ỏ, xóm 

Làng Mới xã 

Phúc Chu 

Xóm Làng Mới 1 80.792,84 55.275,84 25.517,00 60.594,63        

59 Phần mềm 

bảo trợ xã hội 
 1 9.900,00 9.900,00          

 Tổng  62 8.216.651,77 7.474.661,05 741.990,72 4.338.726,51        
 

           

   

 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

Lương Văn Nghệ 

 

  

..........,ngày.......tháng.......năm....... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Nông Hồng Nhậm 
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